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	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Ưu tiên
	CQ công tác
	Chuyên ngành
	Ngo¹i ng÷ 
	Liên hệ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	 Vũ Mạnh Hà
	14/11/1973
	Lạng Sơn
	
	Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội
	Chẩn đoán hình ảnh
	Anh văn
	78 Giải Phóng, Hà Nội
	0912170105
	

	2
	Chử Thị Anh Thơ
	06/01/1977
	Hòa Bình
	
	Bệnh viện đa khoa Đức Giang Hà Nội
	Chẩn đoán hình ảnh
	Pháp văn
	54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
	01.10.2004
	

	3
	Đàm Thị Minh Châu
	15/01/1974
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Chẩn đoán hình ảnh
	Anh văn
	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt trì
	0976949448
	

	4
	Đặng Phước Triều
	01/04/1971
	Nghệ An
	
	Bệnh viện K Hà Nội
	Chẩn đoán hình ảnh
	Anh văn
	43 Quán Sứ, Hà Nội
	0983737699
	

	5
	Đỗ Xuân Quân
	12/12/1975
	Yên Bái
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Chẩn đoán hình ảnh
	Pháp văn
	
	0976357386
	

	6
	Lăng Thị Nhâm
	30/06/1975
	Bắc Giang
	
	Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn Bắc Ninh
	Chẩn đoán hình ảnh
	Anh văn
	Phố Mới, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
	0902150344
	

	7
	Lương Mạnh Hùng
	08/11/1963
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện C Thái Nguyên
	Chẩn đoán hình ảnh
	Anh văn
	Phường Phố Cò, thị xã Sông Công, Thái Nguyên
	0912660500
	

	8
	Nguyễn Chí Hùng
	12/01/1973
	Bắc Ninh
	
	Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội
	Chẩn đoán hình ảnh
	Anh văn
	Số 49 Phố Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà nội
	0914389825
	

	9
	Nguyễn Kim Sơn
	01/04/1969
	Bắc Ninh
	
	Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn Bắc Ninh
	Chẩn đoán hình ảnh
	Nga văn
	Phố Hoàng Quốc Việt, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
	0912430028
	

	10
	Nguyễn Thị Thu Duyên
	12/01/1980
	Hà Nam
	
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Nam
	Chẩn đoán hình ảnh
	Anh văn
	Đường Trường Chinh, Minh Khai, TP Phủ Lý
	0912112186
	

	11
	Nguyễn Văn Kền
	13/07/1964
	Thái Bình
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
	Chẩn đoán hình ảnh
	Anh văn
	Số 420 phố Lý Bôn, TP Thái Bình
	0913390758
	

	12
	Lương Huy Vĩnh
	14/02/1970
	Hà Giang
	X
	Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lạng Sơn
	Da liễu
	Miễn thi
	Đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã hoàng Đồng, TP Lạng Sơn
	0913032395
	

	13
	Sầm Thị Quy
	26/11/1980
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Gây mê hồi sức
	Pháp văn
	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì
	0975986665
	

	14
	Ngô Thế Toàn
	01/10/1969
	Hòa Bình
	
	Bệnh viện Bắc Thăng LongHà Nội
	Giải phẫu bệnh
	Anh văn
	Tổ 18 thị trấn Đông Anh
	0989957135
	

	15
	Nguyễn Quốc Trường
	19/02/1965
	Hà Nội
	
	Bệnh viện Quân y 354 Tổng Cục Hậu cần Hà Nội
	Hoá sinh
	Anh văn
	Số 120 Đốc Ngữ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
	0917828668
	

	16
	Đỗ Đức Dũng
	02/10/1973
	Hà Giang
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Hồi sức cấp cứu
	Anh văn
	Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, TP Việt Trì
	0969823888
	

	17
	Lê Hải Song Hà
	20/09/1980
	Bắc Giang
	
	Bệnh viện Quân Y 105, Tổng Cục Hậu cần Hà Nội
	Hồi sức cấp cứu
	Anh văn
	Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội
	0986544991
	

	18
	Nguyễn Ngọc Hiển
	24/09/1979
	Phú Thọ
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Hồi sức cấp cứu
	Anh văn
	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì
	0919679249
	

	19
	Bùi Huy Tuấn
	02/01/1966
	Bắc Giang
	
	Bệnh viện 198, Bộ Công An Hà Nội
	Huyết học-Truyền máu
	Pháp văn
	Số 9 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, HÀ Nội
	0912464318
	

	20
	Lê Thị Hồng Thuý
	12/05/1972
	Thái Bình
	
	Trường Đại học Y Dược Thái Bình
	Huyết học-Truyền máu
	Anh văn
	Số 373 phố Lý Bôn, TP Thái Bình
	0919370385
	

	21
	Lê Thị Na
	10/10/1971
	Phú Thọ
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Huyết học-Truyền máu
	Anh văn
	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì
	0986898679
	

	22
	Mai Văn Tư
	24/05/1971
	Thái Bình
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
	Huyết học-Truyền máu
	Anh văn
	Số 530 phố Lý Bôn, Tp Thái Bình
	0913518857
	

	23
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	29/10/1969
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện Xây dựng Hà Nội
	Huyết học-Truyền máu
	Anh văn
	Phố Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, HÀ Nội
	0978610107
	

	24
	Vương Sơn Thành
	25/01/1982
	Nghệ An
	
	Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội
	Huyết học-Truyền máu
	Anh văn
	Số 78 Giải phóng, Hà Nội
	0906998986
	

	25
	Nguyễn Thị Ngạn
	16/05/1966
	Hà Nội
	
	Bệnh viện E Hà Nội
	Lao
	Nga văn
	463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
	0967174966
	

	26
	Nguyễn Thị Phượng
	04/03/1966
	Quảng Ninh
	
	Bệnh viện Phổi Trung ương Hà Nội
	Lao
	Anh văn
	463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
	0912647860
	

	27
	Nguyễn Văn Hồng
	30/12/1973
	Hà Nội
	
	Bệnh viện Phổi Hà Nội
	Lao
	Anh văn
	Số 44 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0912077406
	

	28
	Bạch Ngọc Hoàng
	05/05/1967
	Hà Nội
	
	Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai Hà Nội
	Ngoại khoa
	Anh văn
	Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
	090424997
	

	29
	Đoàn Tuấn Sơn
	09/11/1977
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên
	Ngoại khoa
	Anh văn
	
	0912544557
	

	30
	Hoàng Lưu Sa
	09/11/1978
	Hà Nội
	
	Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn Hà Nội
	Ngoại khoa
	Anh văn
	Thôn Miễu thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn
	0982171111
	

	31
	Kiều Quốc Hiền
	01/01/1973
	Hà Nội
	
	Bệnh viện E Hà nội
	Ngoại khoa
	Anh văn
	87 Trần Cung, nghĩa Tân, Hà Nội
	0904100400
	

	32
	Mạch Thọ Thái
	22/05/1972
	Thanh Hóa
	
	Bệnh viện 198 - Bộ Công An Hà Nội
	Ngoại khoa
	Pháp văn
	Số 9 Đường Trần Bình, Mai Dịch, HÀ Nội
	0982441332
	

	33
	Nguyễn Ngọc Thức
	27/12/1970
	Hà Giang
	X
	Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh  Hà Giang
	Ngoại khoa
	Miễn thi
	Tổ 6, thị trấn Yên Minh, Hà Giang
	0984720945
	

	34
	Nguyễn Văn Chiến
	30/01/1980
	Thanh Hóa
	
	Bệnh viện Phổi Hà Nội
	Ngoại khoa
	Anh văn
	Số 44 Thanh Nhà, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0912099080
	

	35
	Nguyễn Xuân Thắng
	20/08/1978
	Hà Tĩnh
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà tĩnh
	Ngoại khoa
	Anh văn
	Số 75 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh
	0916987797
	

	36
	Phạm Ngọc Dũng
	23/09/1976
	Thái Bình
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
	Ngoại khoa
	Pháp văn
	ứố 330 đường Lý Bôn, Phường Quang Trung, TP THái Bình
	0913007800
	

	37
	Phạm Văn Cường
	09/01/1977
	Hà Giang
	X
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang
	Ngoại khoa
	Miễn thi
	Tổ 10 phường Minh Khai, TP Hà Giang
	0915667596
	

	38
	Phạm Văn Thuyên
	13/08/1975
	Thái Bình
	
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Nam
	Ngoại khoa
	Anh văn
	Đường Trường Chinh, Phường Minh Khai, Hà Nam
	0987866279
	

	39
	Trần Kim Hà
	08/04/1982
	Thanh Hóa
	
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa
	Ngoại khoa
	Anh văn
	181 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
	0917684882
	

	40
	Trần Mậu Việt
	27/12/1975
	Lạng Sơn
	X
	Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng sơn
	Ngoại khoa
	Miễn thi
	
	0982718646
	

	41
	Trần Minh Tấn
	13/09/1981
	Thái Bình
	
	Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc YênVĩnh Phúc
	Ngoại khoa
	Anh văn
	Số 1 Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
	0988669236
	

	42
	Trần Quang Tuấn
	01/01/1978
	Hà Nội
	
	Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức Hà Nội
	Ngoại khoa
	Pháp văn
	Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội
	0913452323
	

	43
	Hà Thừa Lanh
	16/05/1978
	Ninh Bình
	
	Bệnh viện Quân Y 354, Tổng cục Hậu cần Hà Nội
	Nhãn khoa
	Anh văn
	Số 120 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội
	0985690313
	

	44
	Hà Trung Kiên
	08/04/1977
	Thái Bình
	
	Bệnh viện Mắt tỉnh Thái Bình
	Nhãn khoa
	Anh văn
	Số 282 đường Trần Thánh Tông, TP Thái Bình
	0912264790
	

	45
	Nguyễn Thị Lan Anh
	23/06/1977
	Hải Phòng
	
	Bệnh viện E Hà Nội
	Nhãn khoa
	Anh văn
	89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Hà nội
	0912331330
	

	46
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	26/07/1977
	Hà Nội
	
	Vĩnh Phúc
	Nhãn khoa
	Anh văn
	Tổ 1 Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
	0986756806
	

	47
	Phạm Văn Minh
	19/05/1972
	Nghệ An
	
	Bệnh viện Mắt Nghệ An
	Nhãn khoa
	Anh văn
	11 Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An
	0912592659
	

	48
	Phan Thị Tám
	21/01/1975
	Bắc Kạn
	X
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn
	Nhãn khoa
	Miễn thi
	Tổ 10 phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn
	0979189168
	

	49
	Vũ Quốc Chiến
	10/12/1968
	Hà Nam
	
	Ciện Y học Phòng không - Không Quân Hà Nội
	Nhãn khoa
	Anh văn
	225 Trường Chinh, Hà Nội
	0949814982
	

	50
	Vũ Văn Đạt
	18/11/1975
	Hà Nam
	
	Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam
	Nhãn khoa
	Anh văn
	Thôn Mễ Nội, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý
	0912084526
	

	51
	Hoàng Sơn
	09/01/1968
	Hải Dương
	
	Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
	Nhi khoa
	Pháp văn
	.Đường Trường Chinh, Quận Kiến An, TP Hải Phòng
	0913319469
	

	52
	Lê Thị Hồng Điệp
	17/08/1967
	Quảng Ninh
	
	Bệnh viện Bắc Thăng LongHà Nội
	Nhi khoa
	Anh văn
	Tổ 27 thị trấn Đồng Anh, Hà Nội
	0912469799
	

	53
	Ngô Thị Xuyến
	03/10/1976
	Bắc Giang
	
	Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang
	Nhi khoa
	Anh văn
	Đường Lê Lợi, xã Dĩnh kế, TP Bắc Giang
	0987563445
	

	54
	Nguyễn Thanh Tùng
	12/06/1975
	Vĩnh Phúc
	
	Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Vĩnh Phúc
	Nhi khoa
	Anh văn
	394 Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc
	0983726696
	

	55
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	16/04/1971
	Hà Nội
	X
	Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Lào Cai
	Nhi khoa
	Miễn thi
	Phường Đoàn Kết, TP Lào Cai
	0946518272
	

	56
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	10/10/1972
	Bắc Giang
	
	Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang
	Nhi khoa
	Anh văn
	Đường Lê Lợi, xã Dinh Kế, TP Bắc Giang
	0912130777
	

	57
	Nguyễn Thị Thái Hà
	17/08/1975
	Lạng Sơn
	
	Bệnh viện Nhi Trung ươngHà Nội
	Nhi khoa
	Anh văn
	18 ngõ 879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội
	0912116222
	

	58
	Trần Quóc Khánh
	21/08/1973
	Nam Định
	X
	Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai
	Nhi khoa
	Miễn thi
	Đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, TP Lào Cai
	0914648885
	

	59
	Trịnh Quốc Tuấn
	10/09/1976
	Nghệ An
	
	 Bệnh viện Bắc Thăng Long Hà Nội
	Nhi khoa
	Anh văn
	Tổ 27 thị trấn Đông Anh, Hà Nội
	01223341517
	

	60
	Vũ Mạnh Tuấn
	19/10/1981
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện C Thái Nguyên
	Nhi khoa
	Anh văn
	Phố Cò, thị xã Sông Công, Thái Nguyên
	0979008466
	

	61
	Vũ Thị Thu Nga
	11/09/1973
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện đa khoa Đức GiangHà Nội
	Nhi khoa
	Anh văn
	54 phố Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
	0913569646
	

	62
	Đinh Thị Hồng Hoa
	16/04/1978
	Hà Nội
	
	Bệnh viện đa khoa Đông Anh Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	Tổ 1 thị trấn Đông Anh
	0904686599
	

	63
	Đinh Thị Mỹ Dung
	24/07/1976
	Ninh Bình
	
	Bệnh viện E Hà Nội
	Nội khoa
	Pháp văn
	89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
	0989145232
	

	64
	Đỗ Quang Hùng
	21/01/1967
	Phú Thọ
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Nội khoa
	Anh văn
	Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ
	0982367333
	

	65
	Đỗ Thanh Tâm
	17/02/1974
	Hưng Yên
	
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hưng yên
	Nội khoa
	Anh văn
	Đường Hải Thượng Lãn Ông, An Tảo, TP Hưng Yên
	0989644384
	

	66
	Hoàng Minh Khoa
	09/12/1962
	Thái Bình
	
	Bệnh viện đa khoa Xanh PônHà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	Số 12 Chu Văn An, Hà Nội
	0934657899
	

	67
	Hoàng Thị Hiền
	31/10/1970
	Lai Châu
	
	Bệnh viện Thanh NhànHà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	42 Thanh Nhàn, Hai Bà trung, Hà Nội
	0982138991
	

	68
	Hoàng Thị Tuyết Nhung
	27/04/1976
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc YênVĩnh Phúc
	Nội khoa
	Nga văn
	Tổ 1 Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
	0976650870
	

	69
	Lê Văn Ích
	08/09/1963
	Thanh Hóa
	
	Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	35A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội
	0913231340
	

	70
	Lê Xuân Cảnh
	12/12/1964
	Hải Dương
	
	Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	Số 1 Trần Khánh Dư, Hà Nội
	10.09.1992
	

	71
	Nguyễn Anh Tuấn
	21/04/1976
	Hà Nội
	
	Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	Thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội
	0915650933
	

	72
	Nguyễn Thị Song Thao
	04/08/1974
	Hà Tĩnh
	
	Bệnh viện Hữu Nghị
	Nội khoa
	Anh văn
	Số 1, Trần Khánh Dư, Hà Nội
	0983521362
	

	73
	Nguyễn Thị Tuyên
	17/08/1976
	Hà Nam
	
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Nam
	Nội khoa
	Anh văn
	Đường Trường Chinh, Phường Minh khai, TP Phủ Lý
	0982030921
	

	74
	Phạm Thị Tây Thi
	09/08/1979
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện C Thái Nguyên
	Nội khoa
	Anh văn
	Phố Cò, thị xã Sông Công, Thái Nguyên
	0986962573
	

	75
	Phạm Thị Thu Hằng
	09/02/1972
	Quảng Ninh
	
	Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội
	Nội khoa
	Pháp văn
	Tổ 5 Số 3 Mai Xuân Thưởng, Ba Đình, Hà Nội
	0912293839
	

	76
	Phí Thị Hải Anh
	30/03/1972
	Hà Nội
	
	Bệnh viện đa khoa Hà Đông Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	Số 2 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông
	0913304087
	

	77
	Trần Minh Thảo
	30/11/1977
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	78 Giải phóng, Đống Đa, Hà Nội
	0944078386
	

	78
	Vũ Quang Toản
	29/01/1975
	Nam Định
	
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Nam
	Nội khoa
	Anh văn
	Đường Trường Chinh, phường Minh Khai, TP Phủ Lý
	0912898039
	

	79
	Cấn Thanh Bình
	28/02/1963
	Hà Nội
	
	Bệnh viện Quân Y 105, Tổng Cục Hậi cần Hà Nội
	Phục hồi chức năng
	Pháp văn
	Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây
	0976093467
	

	80
	Đỗ Minh Hoàn
	15/02/1979
	Lào Cai
	X
	Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai
	Phục hồi chức năng
	Miễn thi
	Tổ 1 phường Bắc Cường, TP Lào Cai
	0984783489
	

	81
	Hoàng Trọng Quân
	21/11/1963
	Quảng Bình
	
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba, Đồng Hới, Quảng Bình
	Phục hồi chức năng
	Anh văn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
	0974709063
	

	82
	Bùi Đức Thành
	09/03/1978
	Tuyên Quang
	
	Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc YênVĩnh Phúc
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	Tổ 1 Hùng Vương, Phúc yên, Vĩnh Phúc
	0989383072
	

	83
	Đặng Ngọc Anh
	26/02/1976
	Hòa Bình
	X
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
	Răng Hàm Mặt
	Miễn thi
	Tổ 9 phường Tân hoa, TP Hòa Bình
	
	

	84
	Huỳnh Thanh Trung
	17/08/1979
	Đắk Lắk
	X
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk
	Răng Hàm Mặt
	Miễn thi
	Số 2 Mai Hắc Đế, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
	0914248829
	

	85
	Ngô Thái Hà
	04/08/1976
	Thái Bình
	
	bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa, Thái Bình
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	Tổ 47 đường Ngô Quyền, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình
	0989634933
	

	86
	Nguyễn Thị Cẩm Vân
	13/04/1974
	Thanh Hóa
	
	Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	78 Giải phóng, HÀ Nội
	0914828227
	

	87
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	12/05/1969
	Hưng Yên
	
	Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương Hà Nội
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	Ngõ 84, phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
	0903283268
	

	88
	Nguyễn Thuý Nga
	21/04/1980
	Hà Nội
	
	Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông Hà Nội
	Răng Hàm Mặt
	Pháp văn
	39 Nguyễn Viết Xuân, Quận Hà Đông, HÀ Nội
	0904162665
	

	89
	Đỗ Văn Tú
	02/09/1979
	Hà Nội
	
	Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc YênVĩnh Phúc
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	Tổ 1 Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
	0989167595
	

	90
	Hà Thị Hạnh
	02/09/1975
	Hà Nội
	
	Bệnh viện đa khoa Sơn TâyHà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	234 Hồng Hà , Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
	0982552337
	

	91
	Hoàng Thị Phương Thuỷ
	12/04/1981
	Hà Nội
	
	Bệnh viện đa khoa Đông AnhHà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	Tổ 1, thị trấn Đông Anh, Hà Nội
	0912507414
	

	92
	Nguyễn Hoàng Hà
	01/04/1978
	Vĩnh Phúc
	
	Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc
	Sản Phụ khoa
	Pháp văn
	394 Mê Linh, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên
	0903289792
	

	93
	Nguyễn Thanh Hảo
	06/10/1981
	Hà Nội
	
	Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	Xóm 13 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
	097827425
	

	94
	Nguyễn Thị Phương Chi
	10/09/1978
	Hà Nội
	
	Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	0912440611
	

	95
	Nguyễn Thu Trang
	24/03/1981
	Bắc Giang
	
	Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	0988669808
	

	96
	Nguyễn Tiến Công
	02/06/1982
	Phú Thọ
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì
	0982054868
	

	97
	Phạm Thị Mỹ Dung
	31/08/1985
	Hải Phòng
	
	Bệnh viện Phụ sản Trung ươngHà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	0915089896
	

	98
	Tô Văn An
	28/11/1978
	Vĩnh Phúc
	
	Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc
	Sản Phụ khoa
	Pháp văn
	394 Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	0912003115
	

	99
	Trần Thị Bích Hoà
	27/01/1977
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn Bắc Ninh
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	Phố Mới, Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
	0912322481
	

	100
	Vũ Thị Oanh
	01/02/1980
	Hải Phòng
	
	Bệnh viện đa khoa Kiến An, Hải Phòng
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	
	0904637659
	

	101
	Lê Văn Dương
	28/08/1971
	Thái Bình
	
	Trung tâm Y tế Lao động Vinacomin Hà Nội
	Tai Mũi Họng
	Anh văn
	Ngõ I Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
	0976136076
	

	102
	Nguyễn Anh Dũng
	20/01/1979
	Hà Nội
	
	Bệnh viện đa khoa Hà Đông Hà Nội
	Tai Mũi Họng
	Anh văn
	Số 2 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
	0912612010
	

	103
	Nguyễn Sỹ Nguyên
	07/11/1969
	Quảng Bình
	
	Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội
	Tai Mũi Họng
	Anh văn
	78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà nội
	0986646769
	

	104
	Uông Hồng Hợp
	04/03/1971
	Hà Tĩnh
	
	Bệnh viện Việt nam Thuỵ Điển Uông Bí, Quảng Ninh
	Tai Mũi Họng
	Pháp văn
	
	0906246838
	

	105
	Đỗ Thị Linh
	01/03/1977
	Hà Nội
	
	Bệnh viện Tâm thần Trung ương Hà Nội
	Tâm thần
	Anh văn
	Phường Tân Phong, đường Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa, Đồng Nai
	0919571942
	

	106
	Đặng Huy Du
	02/01/1972
	Lạng Sơn
	X
	Bệnh viện đa khoa trung tâm Lạng Sơn
	Thần kinh
	Miễn thi
	Đượng Nhị Thanh, Tam Thanh, TP Lạng Sơn
	0913516948
	

	107
	Nguyễn Thị Bích Thiện
	03/05/1969
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện Bắc Thăng Long Hà Nội
	Thần kinh
	Anh văn
	Tổ 18, thị trấn Đông Anh, Hà Nội
	0912950495
	

	108
	Nguyễn Bá Ngọc
	08/11/1966
	Nghệ An
	
	Trung tâm Y tế Môi trường Lao động Công thương Hà Nội
	Truyền nhiễm
	Anh văn
	99 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
	0912280024
	

	109
	Trương Hữu Hoài
	21/10/1973
	Hà Nội
	
	Bệnh viện Bắc Thăng Long Hà Nội
	Truyền nhiễm
	Anh văn
	Tổ 27 thị trấn Đông Anh, Hà Nội
	0948588079
	

	110
	Tô Anh Dũng
	15/03/1968
	Quảng Ninh
	
	Bệnh viện K Hà Nội
	Ung thư
	Anh văn
	Số 30 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh trì, HÀ Nội
	0904123606
	

	111
	Trần Đức Khánh
	02/03/1974
	Nam Định
	
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
	Ung thư
	Anh văn
	Số 2 Trần Quốc Toản, TP Nam Định
	0912881694
	

	112
	Nguyễn Vũ Thuỷ
	29/10/1970
	Thái Bình
	
	Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội
	Vi sinh Y học
	Anh văn
	43 Trang Thi, Hoàn Kiếm, HÀ Nội
	0989125097
	

	113
	Hoàng Thị Thắng
	19/10/1973
	Hà Nội
	
	Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội
	Y học cổ truyền
	Anh văn
	Số 8 Phạm Hùng, Cầu giấy, Hà Nội
	0915137908
	

	114
	Ngô Thế Ngọc
	28/03/1965
	Hà Nội
	
	Bệnh viện Bắc Thăng Long Hà Nội
	Y học cổ truyền
	Anh văn
	Tổ 27 thị trấn Đông Anh, HÀ Nội
	0922145393
	

	115
	Nguyễn Thị Lệ Thu
	02/01/1971
	Thái Nguyên
	
	Bệnh viện Nhi Trung ương  Hà Nội
	Y học cổ truyền
	Anh văn
	
	0968036688
	

	116
	Nguyễn Vũ Uý
	17/12/1979
	Vĩnh Phúc
	
	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc
	Y học cổ truyền
	Trung
	Đường Nguyễn Tất Thành, xã Định Trung, TP Vĩnh Yên
	0902134135
	

	117
	Tăng Thị Bích Thuỷ
	16/06/1973
	Hà Nội
	
	Bệnh viện Y học cổ tủyền, Bộ Công An Hà Nội
	Y học cổ truyền
	Trung
	278 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội
	0989150665
	

	118
	Cao Xuân Trường
	01/11/1971
	Hà Nội
	
	Trung tâm Y tế huyện Thường Tín, Hà Nội
	Y tế công cộng
	Anh văn
	Thôn An Duyên, Xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội
	01256326898
	


Tổng số 118 

